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STT
	
Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	
Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	



1
	



Một số yếu tố  thống kê và xác suất
	Thu thập, phân loại, tổ chức dữ liệu theo các tiêu chí cho trước
	
	
	
	
	3
0.75
	
	
	
	0.75

	
	
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	3
0,75
	
	
	
	
	
	
	
	0,75

	
	
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	3
0,75
	
	3
0.75
	1
1,0
	
	
	
	
	2.5

	
	
	Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó
	
3
0,75
	

	
	
	1
0,25
	
1
0,5
	
	
	

1,5

	2
	Định lí Thalès trong tam giác
	Định lí Thalès trong tam giác
	
7
1,75
	
	
5
1,25
	 
	
	
1
0,5
	
	
1
1.0
	
4.5

	Tổng
	Câu
	16
	9
	6
	1
	10

	
	Điểm
	4.0
	3.0
	2,0
	1.0
	

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%
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STT
	
Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	



Một số yếu tố thống kê  và xác suất
	


Thu thập, phân loại, tổ chức dữ liệu theo các tiêu chí cho trước
	Vận dụng: Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ nhiều nguồn khác nhau: văn bản; bảng biểu; kiến thức trong các lĩnh vực giáo dục khác (Địa lí, Lịch sử, Giáo dục môi trường, Giáo dục tài chính,...); phỏng vấn, truyền thông, Internet; thực tiễn (môi trường, tài chính, y tế, giá cả thị trường,...). 
– Chứng tỏ được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (Ví dụ: tính hợp lí trong các số liệu điều tra; tính hợp lí của các quảng cáo,...).
	
	



	TN 3
	

	
	
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	Nhận biết: Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn. Từ đó, nhận biết được số liệu không chính xác trong những ví dụ đơn giản. 
Thông hiểu: Mô tả được cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác 
Vận dụng: Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart), biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
– So sánh được các dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.
	




TN 3
	





	
	

	
	
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn  giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	Nhận biết: Nhận biết được mối liên quan giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác trong Chương trình lớp 8 và trong thực tiễn. 
Thông hiểu: Phát hiện được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart), biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph). 
Vận dụng: Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart), biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	TN 3

	TN 3
TL1

	
	

	
	
	Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản. 
Mối liên hệ  giữa XSTN của một biến cố với xác suất của biến cố đó
	Nhận biết: Nhận biết được mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó thông qua một số ví dụ đơn giản. 
Vận dụng: Sử dụng được tỉ số để mô tả xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản.
	TN 3

	
	TN 1
TL 1
	

	2
	Định lí Thalès trong tam giác
	Định lí Thalès trong tam giác
	Nhận biết:  Nhận biết được định nghĩa đường trung bình của tam giác. 
Thông hiểu: Giải thích được tính chất đường trung bình của tam giác. 
– Giải thích được định lí Thalès trong tam giác. 
– Giải thích được tính chất đường phân giác trong của tam giác. 
Vận dụng: Tính được độ dài đoạn thẳng bằng cách sử dụng định lí Thalès.
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với việc vận dụng định lí Thalès. 
Vận dụng cao: Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với việc vận dụng định lí Thalès
	



TN 
7

	



TN 
5

	



TL
1
	



TL
1









	[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]PHÒNG GD&ĐT TX QUẢNG YÊN
TRƯỜNG THCS NAM HÒA
	 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
Môn: Toán 8
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)


Đề số 01:
I/ TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm). 
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng nhất rồi ghi vào bài làm.
Câu 1. Thân nhiệt (°C) của bạn An trong cùng khung giờ 7h sáng các ngày trong tuần được ghi lại trong bảng sau:
	Thời điểm
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	
Nhiệt độ
	36,5
	36,7
	36,8
	36,7
	37
	37,2
	36,8


Bạn An đã thu được dữ liệu trên bằng cách nào?
	A. Xem tivi.
	B. Thu thập từ các nguồn có sẵn như: sách, báo, web.

	C. Lập bảng hỏi.
	D. Ghi chép số liệu thống kê hằng ngày.


Câu 2. Kết quả tìm hiểu về sở thích đối với môn Toán của 23 bạn học sinh lớp 8A được cho bởi bảng thống kê sau:
[image: Description: TOP 15 câu Trắc nghiệm Thu thập và phân loại dữ liệu có đáp án - Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo (ảnh 1)]
Quan sát bảng thống kê và cho biết có bao nhiêu loại mức độ thể hiện sự yêu thích?
	A. 4.
	B. 3.
	C. 2.
	D. 1.


Câu 3. Trong các phát biểu sau dữ liệu nào không phải là số liệu?
A. Chiều cao trung bình của học sinh lớp 8 (đơn vị tính là mét);
B. Số học sinh giỏi của khối 8;
C. Các môn thể thao yêu thích của các bạn trong lớp.
D. Cân nặng của các bạn trong lớp (đơn vị tính là kilogam);
Câu 4. Thu thập số liệu về sở thích ăn 5 loại quả của học sinh lớp 8A được kết quả sau:
[image: Description: TOP 15 câu Trắc nghiệm Thu thập và phân loại dữ liệu có đáp án - Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo (ảnh 1)]
Học sinh lớp 8A thích ăn loại quả nào nhất?
	A. Sầu riêng.
	B. Măng cụt, sầu riêng.
	C. Mít.
	D. Dứa.


Câu 5. Thống kê tỉ lệ % học sinh lớp 8B chọn môn thể thao yêu thích (mỗi em chọn 1 môn), được cho trong bảng sau:

	Môn thể thao
	Bóng đá
	Cầu lông
	Bóng chuyền
	Bóng bàn

	Tỉ lệ %
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]



Môn thể thao học sinh lớp 8B yêu thích nhiều nhất là ?  
	A. Bóng đá
	B. Bóng bàn
	C. Bóng chuyền
	D. Cầu lông


Câu 6. Lớp 8A có 42 học sinh kết quả học tập cuối năm được thống kê trong bảng sau:

	Xếp loại học lực
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	Số học sinh
	5
	14
	43
	3



Dữ liệu không hợp lí trong bảng là:
	A. 5.
	B. 14.
	C. 43.
	D. 3.


Câu 7. Thống kê môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 8C (mỗi em chọn một môn), được cho trong bảng sau:
	Môn thể thao
	Nam
	Nữ
	Chênh lệch

	Bóng đá
	16
	5
	11

	Bóng chuyền
	3
	2
	1

	Cầu lông
	3
	5
	2

	Bóng bàn
	3
	3
	0


Môn thể thao nào nam và nữ chênh lệch nhiều nhất? 
	A. Bóng đá.
	B. Bóng chuyền.
	C. Cầu lông.
	D. Bóng bàn.


 Câu 8. Thống kê số ô tô có được của 4 xã trong một huyện năm 2022 được cho trong bảng sau:
	Xã
	A
	B
	C
	D

	Số Ô tô
	15
	10
	15
	20


Xã B và xã C có ít ô tô hơn  xã A và xã D là bao nhiêu xe ?
	A. 10.
	B. 15.
	C. 20.
	D. 5.


Câu 9. Thống kê số lớp của 4 trường THCS trong 1 huyện năm học 2022-2023, được cho trong bảng sau:
	Trường
	THCS A
	THCS B
	THCS C
	THCS D

	Số lớp
	25
	20
	28
	18


Số lớp học của hai trường THCS C và trường THCS D nhiều  hơn trường THCS A là bao nhiêu lớp ?
	A. 21.
	B. 22.
	C. 23.
	D. 24.


Câu 10. Biểu đồ cột ở Hình 8 biểu diễn kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
[image: Description: Giải bài 2 Phân tích và xử lí dữ liệu]
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2019 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2018 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
	A. 7,5%.
	B. 8%.
	C. 8,5%.
	D. 9%.


Câu 11. Cho biểu đồ biểu diễn các hoạt động của học sinh khối 8 trong thời gian rảnh rỗi.
[image: Description: Cho biểu đồ biểu diễn các hoạt động của học sinh khối 7 trong thời gian rảnh rỗi. (ảnh 1)]
Hãy dự đoán trong 200 học sinh khối 8 có khoảng bao nhiêu bạn thích chơi thể thao trong thời gian rảnh rỗi.
	A. 40 học sinh.
	B. 50 học sinh.
	C. 70 học sinh.
	D. 60 học sinh.


Câu 12. Dưới đây là biểu đồ biểu chiều cao trung bình của nam và nữ ở một số quốc gia châu Á
[image: Description: Dưới đây là biểu đồ biểu chiều cao trung bình của nam và nữ ở một số quốc gia (ảnh 1)]
Sự chênh lệch chiều cao giữa nam và nữ ở nước nào lớn nhất?
	A. Singapore.
	B. Việt Nam.
	C. Nhật Bản.
	D. Hàn Quốc.


Câu 13. Lớp 8B có 24 nam và 18 nữ. Lớp phó lao động chọn một bạn để trực nhật trong một buổi học. Xác suất thực nghiệm của biến cố "Một bạn nũ trực nhật lớp trong một buổi học" là:
	
A. 
	B. 1
	
C. 
	
D. 


Câu 14. Một hộp có 4 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt: 2; 3; 4; 5. Chọn ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, kết quả thuận lợi cho biến cố “Số ghi trên thẻ chia hết cho 3” là thẻ
	A. Ghi số 5
	B. Ghi số 3
	C. Ghi số 4
	D. Ghi số 2


Câu 15. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Gieo được mặt có số chấm chẵn” là
	
A. 
	
B. 
	C. 1
	
D. 



Câu 16. Tỉ lệ học sinh nam của lớp 8A là , tổng số bạn lớp 8A là 40. Ngẫu nhiên gặp 1 thành viên nam, xác suất thực nghiệm của biến cố “Gặp một học sinh nam của lớp” là:
	
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .


Câu 17. 
	Cho hình vẽ. Biết [image: ], khi đó độ dài [image: ]là:  
	[image: ]

	A. 1.
	B. 9.
	

	C. 4.
	D. 6.
	


Câu 18. 
	

Cho hình vẽ. Biết  là đường trung bình của,

khi đó độ dài là
	[image: ]

	A. 7 cm.
	B. 10 cm.
	

	C. 5 cm.
	D. 2,5 cm.
	


		
	




Câu 19. Cho hình vẽ: Đoạn thẳng  là  đường trung bình của tam giác nào?
	
A. .
	
B. .
	[image: ]

	
C. 
	
D. .
	



Câu 20. Cho  và [image: ]là đường phân giác của góc [image: ] (với [image: ]). Khẳng định nào sau đây là đúng?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 










Câu 21. Cho biết độ dài của  gấp  lần độ dài của  và độ dài đoạn thẳng  gấp  lần độ dài của . Tính tỉ số của hai đoạn thẳng  và .
	
A.
	
B.  .
	
C. 
	
D. 


Câu 22. Cho hình vẽ. Độ dài [image: ] là:
	A. 2.
	B. 12.
	C. 3.
	D. 6.
	[image: ]















Câu 23. Cho góc . Trên tia , lấy theo thứ tự  điểm  sao cho  Trên tia , lấy điểm  với . Từ , kẻ đường thẳng song song với  cắt  tại . Tính độ dài .
	A. CD = 4.5cm.
	B. CD = 3 cm.
	C. CD  = 5.4cm.
	D. CD = 2cm.


Câu 24. Tìm x trong hình. Hãy chọn đáp án đúng:
[image: ]
	A. x= 2.25
	B. x= 5.25.
	C.x=5 .
	D. x=2.5.




Câu 25. Cho các hình vẽ. Đoạn thẳng  là đường trung bình của tam giác  trong hình vẽ nào?
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	A. Hình 1.
	B. Hình 3.
	C. Hình 4.
	D. Hình 2






Câu 26. Chonhư hình vẽ, biết D, E thứ tự là trung điểm của . Độ dài đoạn thẳng bằng: 
	A. 1cm.
	B. 2cm.
	[image: ]

	C. 2,5cm.
	D. 1,5cm.
	






Câu 27. Cho   và  là đường phân giác của  (với ). Khẳng định nào sau đây là sai?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



	Câu 28. Cho hình vẽ. Độ dài[image: ] là:
	[image: ]

	A. 6
	B. 5.
	

	C. 10.
	D. 3.
	


II. PHẦN TỰ LUẬN:  (3,0 điểm)


Câu 29. (1,0 điểm) Doanh thu (đơn vị: tỉ đồng) của hai chi nhánh một công ty trong năm  và  được cho trong bảng sau:
	Chi nhánh
	Năm

	
	

	


	Hà Nội
	

	


	Thành phố Hồ Chí Minh
	

	





a.  Em hãy lựa chọn dạng biểu đồ thích hợp để so sánh doanh thu của hai chi nhánh này trong hai năm  và ? 

b. Trong giai đoạn  doanh thu của hai chi nhánh là bao nhiêu?
Câu 30. (0,5 điểm) Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Tính xác suất của các biến cố sau:
a. “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là hợp số".
b. “ Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 3 dư 2”.
Câu 31. (1,5 điểm) 
	








a) Cho  cân, có , đường phân giác của góc  cắt  tại , đường phân giác của góc  cắt  tại . Chứng minh.

	b) Một nhóm các bạn học sinh lớp 8 đã thực hành đo chiều cao AB của một bức tường như sau: Dùng một cái cọc CD đặt cố định vuông góc với mặt đất, với CD = 3 m và CA=5 m. Sau đó, các bạn đã phối hợp để tìm được điểm E trên mặt đất là giao điểm của hai tia BD, AC và đo được CE=2,5 m (Hình vẽ bên). Tính chiều cao AB của bức tường. (Học sinh không cần vẽ lại hình)
	[image: ]



------ HẾT -----
	PHÒNG GD&ĐT TX QUẢNG YÊN
TRƯỜNG THCS NAM HÒA
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII
Năm học: 2022-2023
Môn: Toán 8


Đề số 01
          I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ĐA
	D
	C
	C
	C
	A
	C
	A
	A
	A
	C
	D
	C
	C
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	ĐA
	D
	B
	C
	B
	B
	C
	B
	C
	A
	B
	B
	C
	A
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
Câu 29
(1 điểm)
	a) Để biểu diễn doanh thu của hai chi nhánh một công ty trong bảng thống kê đã cho ta có thể chọn dạng biểu đồ cột kép.
	0,5

	
	
 c) Trong giai đoạn 2021 – 2022 doanh thu của hai chi nhánh là:  (tỉ đồng)
	
0,5

	


Câu 30
(0,5 điểm)

	
a. Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là hợp số” là .

Xác suất của biến cố đó là: .
	
0,25

	
	b. Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố “3 dư 2” là 2; 5 .

Xác suất của biến cố đó là: .
	
0,25

	Câu31
 (1,5 điểm) 
	a)
	[image: ]
	0,25

	
	
	


Xét, vì AM, AN là phân giác trong của  và    nên ta có: 


	


Từ (1) và (2) ta có: . Suy ra (định lý Thales đảo) 
	
0,25

	
	b)
	
 có CD//AB (do CD và AB cùng vuông góc với CA). 

Theo hệ quả định lí Ta-lét có  (1)
	

0,5

	
	
	

Thay số: . Vậy bức tường cao 9 mét.
	
0,5
































	PHÒNG GD&ĐT TX QUẢNG YÊN
TRƯỜNG THCS NAM HÒA
	 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
Môn: Toán 8
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)


Đề số 02:
I/ TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm). 
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng nhất rồi ghi vào bài làm.
Câu 1. Thân nhiệt (°C) của bạn Lan trong cùng khung giờ 8h sáng các ngày trong tuần được ghi lại trong bảng sau:
	Thời điểm
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	
Nhiệt độ
	36
	36,3
	36,5
	36,4
	37
	37,3
	36,6


Bạn An đã thu được dữ liệu trên bằng cách nào?
	A. Xem tivi.
	B. Thu thập từ các nguồn có sẵn như: sách, báo, web.

	C. Lập bảng hỏi.
	D. Ghi chép số liệu thống kê hằng ngày.


Câu 2. Kết quả tìm hiểu về sở thích đối với môn Toán của 23 bạn học sinh lớp 8 được cho bởi bảng thống kê sau:
[image: Description: TOP 15 câu Trắc nghiệm Thu thập và phân loại dữ liệu có đáp án - Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo (ảnh 1)]
Quan sát bảng thống kê và cho biết có bao nhiêu loại mức độ thể hiện sự yêu thích?
	A. 4.
	B. 3.
	C. 2.
	D. 1.


Câu 3. Trong các phát biểu sau dữ liệu nào không phải là số liệu?
A. Chiều cao trung bình của học sinh lớp 8 (đơn vị tính là mét);
B. Số học sinh giỏi của khối 8;
C. Các môn thể thao yêu thích của các bạn trong lớp.
D. Cân nặng của các bạn trong lớp (đơn vị tính là kilogam);
Câu 4. Thu thập số liệu về sở thích ăn 5 loại quả của học sinh lớp 7A được kết quả sau:
[image: Description: TOP 15 câu Trắc nghiệm Thu thập và phân loại dữ liệu có đáp án - Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo (ảnh 1)]
Học sinh lớp 6 thích ăn loại quả nào nhất?
	A. Sầu riêng.
	B. Măng cụt, sầu riêng.
	C. Mít.
	D. Dứa.


Câu 5. Thống kê tỉ lệ % học sinh lớp 8C chọn môn thể thao yêu thích (mỗi em chọn 1 môn), được cho trong bảng sau:

	Môn thể thao
	Cầu lông 
	Bóng đá
	Bóng chuyền
	Bóng bàn

	Tỉ lệ %
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]



Môn thể thao học sinh lớp 8C yêu thích nhiều nhất là ?  
	A. Cầu lông 
	B. Bóng bàn
	C. Bóng chuyền
	D. Bóng đá


Câu 6. Lớp 8A có 42 học sinh kết quả học tập cuối năm được thống kê trong bảng sau:

	Xếp loại học lực
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	Số học sinh
	10
	14
	50
	3



Dữ liệu không hợp lí trong bảng là:
	A. 10.
	B. 14.
	C. 50.
	D. 3.


Câu 7. Thống kê môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 8C (mỗi em chọn một môn), được cho trong bảng sau:
	Môn thể thao
	Nam
	Nữ
	Chênh lệch

	Bóng đá
	16
	5
	11

	Bóng chuyền
	3
	2
	1

	Cầu lông
	3
	5
	0

	Bóng bàn
	3
	3
	2


Môn thể thao nào nam và nữ không chênh lệch ? 
	A. Bóng đá.
	B. Bóng chuyền.
	C. Bóng bàn..
	D. Cầu lông


 Câu 8. Thống kê số ô tô có được của 4 xã trong một huyện năm 2021 được cho trong bảng sau:
	Xã
	A
	B
	C
	D

	Số Ô tô
	25
	20
	15
	20


Xã B và xã C có ít ô tô hơn  xã A và xã D là bao nhiêu xe ?
	A. 10.
	B. 15.
	C. 20.
	D. 5.


Câu 9. Thống kê số lớp của 4 trường THCS trong 1 huyện năm học 2022-2023, được cho trong bảng sau: 
	Trường
	THCS A
	THCS B
	THCS C
	THCS D

	Số lớp
	35
	40
	38
	18


Số lớp học của hai trường THCS C và trường THCS D nhiều  hơn trường THCS A là bao nhiêu lớp ?
	A. 21.
	B. 22.
	C. 23.
	D. 24.


Câu 10. Biểu đồ cột ở Hình 8 biểu diễn kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
[image: Description: Giải bài 2 Phân tích và xử lí dữ liệu]
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2019 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2018 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
	A. 7,5%.
	B. 8%.
	C. 8,5%.
	D. 9%.


Câu 11. Cho biểu đồ biểu diễn các hoạt động của học sinh khối 7 trong thời gian rảnh rỗi.
[image: Description: Cho biểu đồ biểu diễn các hoạt động của học sinh khối 7 trong thời gian rảnh rỗi. (ảnh 1)]
Hãy dự đoán trong 200 học sinh khối 7 có khoảng bao nhiêu bạn thích chơi thể thao trong thời gian rảnh rỗi.
	A. 40 học sinh.
	B. 50 học sinh.
	C. 70 học sinh.
	D. 60 học sinh.


Câu 12. Dưới đây là biểu đồ biểu chiều cao trung bình của nam và nữ ở một số quốc gia châu Á
[image: Description: Dưới đây là biểu đồ biểu chiều cao trung bình của nam và nữ ở một số quốc gia (ảnh 1)]
Sự chênh lệch chiều cao giữa nam và nữ ở nước nào lớn nhất?
	A. Singapore.
	B. Việt Nam.
	C. Nhật Bản.
	D. Hàn Quốc.



Câu 13. Lớp  có 24 nam và 18 nữ. Lớp phó lao động chọn một bạn để trực nhật trong một buổi học. Xác suất thực nghiệm của biến cố "Một bạn nũ trực nhật lớp trong một buổi học" là:
	
A. 
	B. 1
	
C. 
	
D. 


Câu 14. Một hộp có 4 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt: 2; 3; 4; 5. Chọn ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, kết quả thuận lợi cho biến cố “Số ghi trên thẻ chia hết cho 3” là thẻ
	A. Ghi số 5
	B. Ghi số 3
	C. Ghi số 4
	D. Ghi số 2


Câu 15. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Gieo được mặt có số chấm chẵn” là
	
A. 
	
B. 
	C. 1
	
D. 



Câu 16. Tỉ lệ học sinh nam của lớp 8A là , tổng số bạn lớp 8A là 40. Ngẫu nhiên gặp 1 thành viên nam, xác suất thực nghiệm của biến cố “Gặp một học sinh nam của lớp” là:
	
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .


Câu 17. 
	Cho hình vẽ. Biết [image: ], khi đó độ dài [image: ]là:  
	[image: ]

	A. 1.
	B. 9.
	

	C. 4.
	D. 6.
	


Câu 18. 
	

Cho hình vẽ. Biết  là đường trung bình của,

khi đó độ dài là
	[image: ]

	A. 7 cm.
	B. 10 cm.
	

	C. 5 cm.
	D. 2,5 cm.
	


		
	




Câu 19. Cho hình vẽ: Đoạn thẳng  là  đường trung bình của tam giác nào?
	
A. .
	
B. .
	[image: ]

	
C. 
	
D. .
	



Câu 20. Cho  và [image: ]là đường phân giác của góc [image: ] (với [image: ]). Khẳng định nào sau đây là đúng?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 










Câu 21. Cho biết độ dài của  gấp  lần độ dài của  và độ dài đoạn thẳng  gấp  lần độ dài của . Tính tỉ số của hai đoạn thẳng  và .
	
A.
	
B.  .
	
C. 
	
D. 


Câu 22. Cho hình vẽ. Độ dài [image: ] là:
	A. 2.
	B. 12.
	C. 3.
	D. 6.
	[image: ]















Câu 23. Cho góc . Trên tia , lấy theo thứ tự  điểm  sao cho  Trên tia , lấy điểm  với . Từ , kẻ đường thẳng song song với  cắt  tại . Tính độ dài .
	A. CD = 4.5cm.
	B. CD = 3 cm.
	C. CD  = 5.4cm.
	D. CD = 2cm.


Câu 24. Tìm x trong hình. Hãy chọn đáp án đúng:
[image: ]
	A. x= 2.25
	B. x= 5.25.
	C.x=5 .
	D. x=2.5.




Câu 25. Cho các hình vẽ. Đoạn thẳng  là đường trung bình của tam giác  trong hình vẽ nào?
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	A. Hình 1.
	B. Hình 3.
	C. Hình 4.
	D. Hình 2






Câu 26. Chonhư hình vẽ, biết D, E thứ tự là trung điểm của . Độ dài đoạn thẳng bằng: 
	A. 1cm.
	B. 2cm.
	[image: ]

	C. 2,5cm.
	D. 1,5cm.
	






Câu 27. Cho   và  là đường phân giác của  (với ). Khẳng định nào sau đây là sai?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



	Câu 28. Cho hình vẽ. Độ dài[image: ] là:
	[image: ]

	A. 6
	B. 5.
	

	C. 10.
	D. 3.
	


II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)  
Câu 29. (1,0 điểm) Doanh thu (đơn vị: tỉ đồng) của hai chi nhánh một công ty trong năm 2022 và 2023 được cho trong bảng sau:
	Chi nhánh
	Năm

	
	2022
	2023

	Quảng Ninh
	6
	7

	Hải Phòng
	8
	9


a.  Em hãy lựa chọn dạng biểu đồ thích hợp để so sánh doanh thu của hai chi nhánh này trong hai năm 2022  và 2023? 
b. Trong giai đoạn 2022-2023 doanh thu của hai chi nhánh là bao nhiêu?
Câu 30. (0,5 điểm) Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Tính xác suất của các biến cố sau:
a. “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số nguyên tố".
b. “ Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 3 dư 2”.
Câu 31. (1,5 điểm) 
	a) 








Cho  cân, có , đường phân giác của góc  cắt  tại , đường phân giác của góc  cắt  tại . Chứng minh.

	b) Một nhóm các bạn học sinh lớp 8 đã thực hành đo chiều cao AB của một bức tường như sau: Dùng một cái cọc CD đặt cố định vuông góc với mặt đất, với CD = 3 m và CA=5 m. Sau đó, các bạn đã phối hợp để tìm được điểm E trên mặt đất là giao điểm của hai tia BD, AC và đo được CE = 2,5 m (Hình vẽ bên). Tính chiều cao AB của bức tường. (Học sinh không cần vẽ lại hình)
	[image: ]



------ HẾT -----

	PHÒNG GD&ĐT TX QUẢNG YÊN
TRƯỜNG THCS NAM HÒA
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII
Năm học: 2022-2023
Môn: Toán 8


Đề số 02
          I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ĐA
	D
	A
	C
	C
	A
	C
	D
	A
	A
	C
	D
	C
	C
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	ĐA
	D
	B
	C
	B
	B
	C
	B
	C
	A
	B
	B
	C
	A
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
Câu 29
(1 điểm)
	a) Để biểu diễn doanh thu của hai chi nhánh một công ty trong bảng thống kê đã cho ta có thể chọn dạng biểu đồ cột kép.
	0,5

	
	 c) Trong giai đoạn 2022 – 2023 doanh thu của hai chi nhánh là:
6+8+7+9 = 30 (tỉ đồng)
	
0,5

	


Câu 30
(0,5 điểm)

	a. Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số nguyên tố” là 2;3;5

Xác suất của biến cố đó là: .
	
0,25

	
	b. Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố “3 dư 2” là 2; 5 .

Xác suất của biến cố đó là: .
	
0,25

	Câu31
 (1,5 điểm) 
	a)
	[image: ]
	0,25

	
	
	


Xét, vì AM, AN là phân giác trong của  và    nên ta có: 


	


Từ (1) và (2) ta có: . Suy ra (định lý Thales đảo) 
	
0,25

	
	b)
	
 có CD//AB (do CD và AB cùng vuông góc với CA). 

Theo hệ quả định lí Ta-lét có  (1)
	

0,5

	
	
	

Thay số: . Vậy bức tường cao 9 mét.
	
0,5



	PHÒNG GD&ĐT TX QUẢNG YÊN
TRƯỜNG THCS NAM HÒA
	 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
( Giành cho Học sinh khuyết tật)
Môn: Toán 8
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)


I/ TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm). 
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng nhất rồi ghi vào bài làm.
Câu 1. Thân nhiệt (°C) của bạn An trong cùng khung giờ 7h sáng các ngày trong tuần được ghi lại trong bảng sau:
	Thời điểm
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	
Nhiệt độ
	36,5
	36,7
	36,8
	36,7
	37
	37,2
	36,8


Bạn An đã thu được dữ liệu trên bằng cách nào?
	A. Xem tivi.
	B. Thu thập từ các nguồn có sẵn như: sách, báo, web.

	C. Lập bảng hỏi.
	D. Ghi chép số liệu thống kê hằng ngày.


Câu 2. Kết quả tìm hiểu về sở thích đối với môn Toán của 23 bạn học sinh lớp 8A được cho bởi bảng thống kê sau:
[image: Description: TOP 15 câu Trắc nghiệm Thu thập và phân loại dữ liệu có đáp án - Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo (ảnh 1)]
Quan sát bảng thống kê và cho biết có bao nhiêu loại mức độ thể hiện sự yêu thích?
	A. 4.
	B. 3.
	C. 2.
	D. 1.


Câu 3. Trong các phát biểu sau dữ liệu nào không phải là số liệu?
A. Chiều cao trung bình của học sinh lớp 8 (đơn vị tính là mét);
B. Số học sinh giỏi của khối 8;
C. Các môn thể thao yêu thích của các bạn trong lớp.
D. Cân nặng của các bạn trong lớp (đơn vị tính là kilogam);
Câu 4. Thu thập số liệu về sở thích ăn 5 loại quả của học sinh lớp 8A được kết quả sau:
[image: Description: TOP 15 câu Trắc nghiệm Thu thập và phân loại dữ liệu có đáp án - Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo (ảnh 1)]
Học sinh lớp 8A thích ăn loại quả nào nhất?
	A. Sầu riêng.
	B. Măng cụt, sầu riêng.
	C. Mít.
	D. Dứa.


Câu 5. Thống kê tỉ lệ % học sinh lớp 8B chọn môn thể thao yêu thích (mỗi em chọn 1 môn), được cho trong bảng sau:

	Môn thể thao
	Bóng đá
	Cầu lông
	Bóng chuyền
	Bóng bàn

	Tỉ lệ %
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]



Môn thể thao học sinh lớp 8B yêu thích nhiều nhất là ?  
	A. Bóng đá
	B. Bóng bàn
	C. Bóng chuyền
	D. Cầu lông


Câu 6. Lớp 8A có 42 học sinh kết quả học tập cuối năm được thống kê trong bảng sau:

	Xếp loại học lực
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	Số học sinh
	5
	14
	43
	3



Dữ liệu không hợp lí trong bảng là:
	A. 5.
	B. 14.
	C. 43.
	D. 3.


Câu 7. Thống kê môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 8C (mỗi em chọn một môn), được cho trong bảng sau:
	Môn thể thao
	Nam
	Nữ
	Chênh lệch

	Bóng đá
	16
	5
	11

	Bóng chuyền
	3
	2
	1

	Cầu lông
	3
	5
	2

	Bóng bàn
	3
	3
	0


Môn thể thao nào nam và nữ chênh lệch nhiều nhất? 
	A. Bóng đá.
	B. Bóng chuyền.
	C. Cầu lông.
	D. Bóng bàn.


 Câu 8. Thống kê số ô tô có được của 4 xã trong một huyện năm 2022 được cho trong bảng sau:
	Xã
	A
	B
	C
	D

	Số Ô tô
	15
	10
	15
	20


Xã B và xã C có ít ô tô hơn  xã A và xã D là bao nhiêu xe ?
	A. 15.
	B. 20.
	C. 25.
	D. 10.


Câu 9. Thống kê số lớp của 4 trường THCS trong 1 huyện năm học 2022-2023, được cho trong bảng sau:
	Trường
	THCS A
	THCS B
	THCS C
	THCS D

	Số lớp
	25
	20
	28
	18


Số lớp học của hai trường THCS C và trường THCS D nhiều  hơn trường THCS A là bao nhiêu lớp ?
	A. 21.
	B. 22.
	C. 23.
	D. 24.


Câu 10. Cho biểu đồ biểu diễn các hoạt động của học sinh khối 8 trong thời gian rảnh rỗi.
[image: Description: Cho biểu đồ biểu diễn các hoạt động của học sinh khối 7 trong thời gian rảnh rỗi. (ảnh 1)]
Hãy dự đoán trong 200 học sinh khối 8 có khoảng bao nhiêu bạn thích chơi thể thao trong thời gian rảnh rỗi.
	A. 40 học sinh.
	B. 50 học sinh.
	C. 70 học sinh.
	D. 60 học sinh.


Câu 11. Dưới đây là biểu đồ biểu chiều cao trung bình của nam và nữ ở một số quốc gia châu Á
[image: Description: Dưới đây là biểu đồ biểu chiều cao trung bình của nam và nữ ở một số quốc gia (ảnh 1)]

Sự chênh lệch chiều cao giữa nam và nữ ở nước nào nhỏ nhất?
	A. Singapore.
	B. Việt Nam.
	C. Nhật Bản.
	D. Hàn Quốc.


Câu 12. Một hộp có 4 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt: 2; 3; 4; 5. Chọn ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, kết quả thuận lợi cho biến cố “Số ghi trên thẻ chia hết cho 3” là thẻ
	A. Ghi số 5
	B. Ghi số 3
	C. Ghi số 4
	D. Ghi số 2


Câu 13. 
	Cho hình vẽ. Biết [image: ], khi đó độ dài [image: ]là:  
	[image: ]

	A. 1.
	B. 9.
	

	C. 4.
	D. 6.
	




Câu 14. Cho các hình vẽ. Đoạn thẳng  là đường trung bình của tam giác  trong hình vẽ nào?
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	A. Hình 1.
	B. Hình 3.
	C. Hình 4.
	D. Hình 2



II. PHẦN TỰ LUẬN:  (3,0 điểm)


Câu 29. (1,5 điểm) Doanh thu (đơn vị: tỉ đồng) của hai chi nhánh một công ty trong năm  và  được cho trong bảng sau:
	Chi nhánh
	Năm

	
	

	


	Hà Nội
	

	


	Thành phố Hồ Chí Minh
	

	





a.  Em hãy lựa chọn dạng biểu đồ thích hợp để so sánh doanh thu của hai chi nhánh này trong hai năm  và ? 

b. Trong giai đoạn  doanh thu của hai chi nhánh là bao nhiêu?
Câu 31. (1,5 điểm) 
	








Cho  cân, có , đường phân giác của góc  cắt  tại , đường phân giác của góc  cắt  tại . Chứng minh.

	
	



------ HẾT -----







	PHÒNG GD&ĐT TX QUẢNG YÊN
TRƯỜNG THCS NAM HÒA
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII
( Giành cho HSKT)
Năm học: 2022-2023
Môn: Toán 8


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ĐA
	D
	C
	C
	C
	A
	C
	A
	D
	A
	D
	B
	B
	C
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
Câu 15
(1,5 điểm)
	a) Để biểu diễn doanh thu của hai chi nhánh một công ty trong bảng thống kê đã cho ta có thể chọn dạng biểu đồ cột kép.
	0,75

	
	
 c) Trong giai đoạn 2021 – 2022 doanh thu của hai chi nhánh là:  (tỉ đồng)
	
0,75

	Câu 16
 (1,5 điểm) 
	[image: ]
	0,5

	
	


Xét, vì AM, AN là phân giác trong của  và    nên ta có: 


	


Từ (1) và (2) ta có: . Suy ra (định lý Thales đảo) 
	
0,5



0,5


Nam Hòa, ngày 9  tháng 03 năm 2024
	                     BAN GIÁM HIỆU






















	      TỔ CHUYÊN MÔN



    Nguyễn Thị Thắm
	 NGƯỜI RA ĐỀ



  Nguyễn Thị Nhung
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